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Câu 1:  [1D2-2.2-2] (Chuyên KHTN - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và không có chữ số nào lớn hơn 5
A. 
[image: image1.wmf]75

.
B.  
[image: image2.wmf]90

.
C.  
[image: image3.wmf]52

.
D.  
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Lời giải
Chọn C
Số có ba chữ số thoả mãn bài toán có dạng 
[image: image5.wmf]Mabc
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 với 
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[image: image7.wmf],,
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là số tự nhiên.
Do 
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 chẵn nên 
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Nếu 
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c

=Þ

 có 
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 số 
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.
Nếu 
[image: image13.wmf]0
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 có 
[image: image14.wmf]2

cách chọn 
[image: image15.wmf]c

. Khi đó số số hạng 
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 được lập là 
[image: image17.wmf]2.4.432
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Vậy có tất cả 
[image: image18.wmf]203252
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 số thoả mãn bài toán.
Câu 2:  [1D2-2.2-2] (SGD - Hà Tĩnh - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ chữ số 
[image: image19.wmf]1,2,3,4,5
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B.  
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D.  
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Lời giải
Chọn A
Số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ chữ số 
[image: image24.wmf]1,2,3,4,5

 là một chỉnh chợp chập 
[image: image25.wmf]4

 của 
[image: image26.wmf]5

 phần tử. Vậy có 
[image: image27.wmf]4
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 số thỏa yêu cầu đề bài.

Câu 3:  [1D2-2.2-2] (THPT Bùi Thị Xuân - Huế - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Từ các chữ số 
[image: image28.wmf]1,2,3,4,5,6,7

 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. 
[image: image29.wmf]7
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B.  
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C.  
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D.  
[image: image32.wmf]2
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Lời giải
Chọn C
Mỗi một số tự nhiên gồm 2 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 
[image: image33.wmf]1,2,3,4,5,6,7

 ứng với một chỉnh hợp chập 2 của 7 phần tử. Suy ra có 
[image: image34.wmf]2
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 số thỏa mãn.
Câu 4:  [1D2-2.2-2] (K11 - THPT Thạch Thành - Năm 2021 - 2022) Số cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào 6 trong 10 ghế trên một hàng ngang sao cho mỗi học sinh ngồi một ghế là
A. 
[image: image35.wmf]6
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B.  
[image: image36.wmf]6!
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C.  
[image: image37.wmf]6
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D.  
[image: image38.wmf]10
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Lời giải
Chọn C
Mỗi cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào 6 trong 10 ghế trên một hàng ngang sao cho mỗi học sinh ngồi một ghế là một chỉnh hợp chập 6 của 10.

Vậy số cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào 6 trong 10 ghế trên một hàng ngang sao cho mỗi học sinh ngồi một ghế là 
[image: image39.wmf]6
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Câu 5:  [1D2-2.2-2] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Lớp 
[image: image40.wmf]8
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A

 có 
[image: image41.wmf]32

 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn lập một ban cán sự của lớp gồm một lớp trưởng, một bí thư, một lớp phó học tập và một lớp phó văn thể (giả sử năng lực của học sinh là như nhau, mỗi học sinh chỉ làm một nhiệm vụ). Số cách lập nhóm ban cán sự là
A. 
[image: image42.wmf]4
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C.  
[image: image44.wmf]4
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D.  
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Lời giải
Chọn C
Mỗi cách chọn 
[image: image46.wmf]4

 học sinh từ 
[image: image47.wmf]32

 học sinh của lớp 
[image: image48.wmf]8
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 và phân 
[image: image49.wmf]4

 nhiệm vụ: Lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập và lớp phó văn thể là một chỉnh hợp chập 
[image: image50.wmf]4

 của 
[image: image51.wmf]32

 phần tử.
Số cách chọn 
[image: image52.wmf]4

 học sinh từ 
[image: image53.wmf]32

 học sinh của lớp 
[image: image54.wmf]8
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 và phân 
[image: image55.wmf]4

 nhiệm vụ: Lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập và lớp phó văn thể là số chỉnh hợp chập 
[image: image56.wmf]4

 của 
[image: image57.wmf]32

 phần tử.
Vậy số cách lập nhóm ban cán sự là 
[image: image58.wmf]4
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Câu 6:  [1D2-2.2-2] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Trong mặt phẳng cho 
[image: image59.wmf]15

 điểm phân biệt và không có 
[image: image60.wmf]3

 điểm nào thẳng hàng. Gọi 
[image: image61.wmf]m

 là số đoạn thẳng có các điểm đầu mút là các điểm đã cho, gọi 
[image: image62.wmf]n

 là số vectơ có điểm đầu, điểm cuối là các điểm đã cho. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. 
[image: image63.wmf]mn
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Lời giải
Chọn D
Mỗi cách chọn 
[image: image67.wmf]2

 điểm trong 
[image: image68.wmf]15

 điểm và sắp xếp theo thứ tự ta được 
[image: image69.wmf]1

 vectơ.
Vậy số vectơ tạo thành là 
[image: image70.wmf]2
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Mỗi cách chọn 
[image: image71.wmf]2

 điểm trong 
[image: image72.wmf]15

 điểm (không quan trọng thứ tự) ta được 
[image: image73.wmf]1

 đoạn thẳng.
Vậy số đoạn thẳng tạo thành là 
[image: image74.wmf]2
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Khi đó 
[image: image75.wmf]2
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Câu 7:  [1D2-2.2-2] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề 04) Có bao nhiêu cách cắm 
[image: image76.wmf]6

bông hoa khác nhau vào 
[image: image77.wmf]10

lọ hoa khác nhau biết mỗi lọ cắm không quá 
[image: image78.wmf]1

 bông hoa?
[image: image79.wmf]
A. 
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B.  
[image: image81.wmf]151200
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C.  
[image: image82.wmf]210

.
D.  
[image: image83.wmf]60
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Lời giải
Chọn B
Mỗi cách lấy ra 6 chiếc lọ từ 10 chiếc lọ và cắm 6 bông hoa vào 6 lọ hoa đó là một chỉnh hợp chập 6 của 10 phần tử nên số cách cắm hoa là: 
[image: image84.wmf]6
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Câu 8:  [1D2-2.2-2] (GK1 - K11 - STRONG - Năm 2021-2022) Một nhóm học sinh có 
[image: image85.wmf]5

 học sinh nữ và 
[image: image86.wmf]4

học sinh nam. Số cách xếp nhóm thành một hàng dọc là
A. 
[image: image87.wmf]5!.4!

.
B.  
[image: image88.wmf]5!4!
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[image: image89.wmf]9!

.
D.  
[image: image90.wmf]54
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Lời giải
Chọn C
Số cách xếp 
[image: image91.wmf]9

 học sinh thành hàng một hàng dọc là 
[image: image92.wmf]9!

 cách.
Câu 9:  [1D2-2.2-2] (GK1 - K11 - STRONG - Năm 2021-2022) Trong mặt phẳng 
[image: image93.wmf]Oxy

, cho tập hợp 
[image: image94.wmf]S

 gồm 
[image: image95.wmf]10

 điểm phân biệt, trong đó không có 
[image: image96.wmf]3

 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác được thành lập có 
[image: image97.wmf]3

 đỉnh đều thuộc tập hợp 
[image: image98.wmf]S

 là
A. 
[image: image99.wmf]720

.
B.  
[image: image100.wmf]120
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C.  
[image: image101.wmf]59049

.
D.  
[image: image102.wmf]3628800

.
Lời giải
Chọn B
Từ 
[image: image103.wmf]3

 điểm không thẳng hàng ta lập được một tam giá
C. 
Vậy số tam giác được thành lập có 
[image: image104.wmf]3

 đỉnh lấy từ 
[image: image105.wmf]10

 điểm thuộc tập hợp 
[image: image106.wmf]S

 là 
[image: image107.wmf]3
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Câu 10:  [1D2-2.2-2] (GK1 - K11 - STRONG - Năm 2021-2022) Từ các số 
[image: image108.wmf]1,2,3,4,5,6

 lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 
[image: image109.wmf]5
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A. 
[image: image110.wmf]120

.
B.  
[image: image111.wmf]360

.
C.  
[image: image112.wmf]10

.
D.  
[image: image113.wmf]60
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Lời giải
Chọn D
Gọi số tự nhiên cần tìm là 
[image: image114.wmf]abcd

 với 
[image: image115.wmf]{
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[image: image116.wmf]5
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 nên 
[image: image117.wmf]5
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. Số cách chọn 
[image: image118.wmf],,
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 là 
[image: image119.wmf]3
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Số các số tự nhiên thỏa mãn là 
[image: image120.wmf]3
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Câu 11:  [1D2-2.2-2] (GK1 - K11 - THPT Cẩm Giàng - năm 2021 - 2022) Từ các số 
[image: image121.wmf]0,1,2,3,4,5,6

. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn chia hết cho 
[image: image122.wmf]3

 có 
[image: image123.wmf]5

 chữ số đôi một khác nhau?
Lời giải
Gọi số cần tìm là 
[image: image124.wmf]12345
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image125.wmf](
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Ta có 
[image: image126.wmf]012345621
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 để lập được số có 
[image: image127.wmf]5

 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 
[image: image128.wmf]3

 thì ta bỏ đi 
[image: image129.wmf]2

chữ số có tổng chia hết cho 
[image: image130.wmf]3

.
+ Trường hợp 1: Bỏ đi hai chữ số 
[image: image131.wmf]0

 và 
[image: image132.wmf]3
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}

12345

,,,,1,2,4,5,6

aaaaa

ÞÎ

.
Do 
[image: image134.wmf]12345
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 là số chẵn nên suy ra có 
[image: image135.wmf]3.4!72
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 số.
+ Trường hợp 2: Bỏ đi hai chữ số 
[image: image136.wmf]0

 và 
[image: image137.wmf]6

 
[image: image138.wmf]{
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Do 
[image: image139.wmf]12345
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 là số chẵn nên suy ra có 
[image: image140.wmf]2.4!48
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 số.
+ Trường hợp 3: Bỏ đi hai chữ số 
[image: image141.wmf]1

 và 
[image: image142.wmf]2



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image143.wmf]{
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[image: image144.wmf]12345
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 là số chẵn nên suy ra có 
[image: image145.wmf]1.4!2.3.3!60
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 số.
+ Trường hợp 4: Bỏ đi hai chữ số 
[image: image146.wmf]2

 và 
[image: image147.wmf]4

 
[image: image148.wmf]{
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Do 
[image: image149.wmf]12345

aaaaa

 là số chẵn nên suy ra có 
[image: image150.wmf]1.4!1.3.3!42
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 số.
+ Trường hợp 5: Bỏ đi hai chữ số 
[image: image151.wmf]1

 và 
[image: image152.wmf]5

 
[image: image153.wmf]{
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Do 
[image: image154.wmf]12345
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 là số chẵn nên suy ra có 
[image: image155.wmf]1.4!3.3.3!78
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 số.
+ Trường hợp 6: Bỏ đi hai chữ số 
[image: image156.wmf]3

 và 
[image: image157.wmf]6

 
[image: image158.wmf]{
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[image: image159.wmf]12345
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 là số chẵn nên suy ra có 
[image: image160.wmf]1.4!2.3.3!60
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 số.
+ Trường hợp 7: Bỏ đi hai chữ số 
[image: image161.wmf]4

 và 
[image: image162.wmf]5

 
[image: image163.wmf]{
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[image: image164.wmf]12345
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 là số chẵn nên suy ra có 
[image: image165.wmf]1.4!2.3.3!60
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 số.
Vậy có 
[image: image166.wmf]72486042786060420
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 số thỏa mãn bài toán.
Câu 12:  [1D2-2.2-2] Từ các số 
[image: image167.wmf]0;1;2;3;4;5

 lập được bao nhiêu số chẵn có 
[image: image168.wmf]5

 chữ số khác nhau?
A. 
[image: image169.wmf]120
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[image: image170.wmf]216

.
C.  
[image: image171.wmf]312
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D.  
[image: image172.wmf]360

.
Lời giải
Chọn C
Gọi 
[image: image173.wmf]abcde

 là số cần tìm.
Nếu 
[image: image174.wmf]0
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[image: image175.wmf]4

 trong 
[image: image176.wmf]5

 số còn lại sắp vào các vị trí 
[image: image177.wmf],,,
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[image: image178.wmf]4
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Nếu 
[image: image179.wmf]0
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[image: image180.wmf]e

 có 
[image: image181.wmf]2

 cách.
Chọn 
[image: image182.wmf]0
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 và 
[image: image183.wmf]ae
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 có 
[image: image184.wmf]4

 cách.
Chọn 
[image: image185.wmf]3

 trong 
[image: image186.wmf]4

 số còn lại sắp vào các vị trí 
[image: image187.wmf],,
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 có 
[image: image188.wmf]3
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Như vậy có: 
[image: image189.wmf]43
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Câu 13:  [1D2-2.2-2] (PTĐ Tốt Nghiệp - Năm 2020 - 2021) Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, chia hết cho 5 và luôn có mặt chữ số 0 là
A. 
[image: image190.wmf]2952
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[image: image191.wmf]5201
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[image: image192.wmf]4032
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D.  
[image: image193.wmf]2021
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Lời giải
Chọn C
Ký hiệu số có 5 chữ số là 
[image: image194.wmf]abcde

.
Trường hợp 
[image: image195.wmf]0
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[image: image196.wmf]4
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 cách Chọn Bốn chữ số đầu.
Trường hợp 
[image: image197.wmf]5
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: có 3 cách chọn vị trí chữ số 
[image: image198.wmf]0

 và 
[image: image199.wmf]3
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 cách Chọn Các chữ số còn lại.
Vậy có tất cả 
[image: image200.wmf]43
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